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I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016

Các trường đã duy trì nền nếp dạy và học theo kế hoạch PPCT 37 tuần. 
Phát động phong trào thi đua hội học, hội giảng, thi GVG chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức nhiều hình thức thi đua trong học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học như làm báo tường, viết bài, làm thơ về thầy cô và mái trường, xổ số học tập, tổ chức trò chơi dân gian, tổ chức các hội thi cho học sinh có hiệu quả.

Phòng GDĐT tổ chức thành công Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2016 - 2017 từ ngày 09/11 đến 18/11/2016. Hội thi có 78 giáo viên tham gia dự thi ở 5 môn thi. Trong đó, Vật lí có 13 giáo viên dự thi, Hóa học có 17 giáo viên dự thi, Sinh học có 13 giáo viên dự thi, Ngữ văn có 20 giáo viên dự thi, Địa lí có 15 giáo viên dự thi. Các trường THCS Vũ Hữu, Tráng Liệt, Vĩnh Hồng, Thái Dương, Thái Hòa, Bình Xuyên, Bình Minh, Tân Việt, Tân Hồng đạt kết quả cao. Trường THCS Vũ Hữu, Tân Hồng, Hùng Thắng, Hồng Khê đã làm tốt công tác đăng cai thi viết, thi giảng, đặc biệt trường THCS Hồng Khê đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để làm tốt nhiệm vụ được giao. Phòng GDĐT đã tổ chức tổng kết và công bố kết quả hội thi vào chiều ngày 22/11/2016. Sau Hội thi giáo viên THCS giỏi cấp huyện, Phòng GDĐT đã chọn và cử được 06 giáo viên tiếp tục bồi dưỡng, tham dự Hội thi GVG tỉnh cấp THCS ở 3 môn Ngữ văn, Vật lí và Địa lí (Môn Địa lí: Đ/c Trang trường THCS Vũ Hữu và đ/c Duyên trường THCS Thái Hòa; Môn Vật lí: Đ/c Huyền trường THCS Vũ Hữu và đ/c Thịnh trường THCS Thái Hòa; Môn Ngữ văn: Đ/c Lân trường THCS Thái Dương và đ/c Ngát trường THCS Thái Hòa). Qua Hội thi, Phòng GDĐT nhận thấy giáo viên tham gia dự thi năm nay đã quan tâm và đầu tư nhiều hơn tới chất lượng sáng kiến, chuyên đề, các kiến thức thuộc bài kiểm tra năng lực và bài giảng. Các nhà trường cũng quan tâm và chỉ đạo sát sao hơn nên số lượng giáo viên có kết quả sáng kiến, chuyên đề, bài thi năng lực không đạt ít hơn nhiều so với năm học trước (Năm trước có 4/78 giáo viên có sáng kiến, chuyên đề không đạt và 13/78 giáo viên có kết quả bài thi năng lực không đạt, nhưng năm nay chỉ có 5/78 giáo viên có kết quả bài thi năng lực không đạt, không có giáo viên nào có sáng kiến, chuyên đề không đạt).
Trường THCS Vũ Hữu tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG của huyện từ ngày 15/11/2016. Hiện nay mỗi đội tuyển học sinh giỏi có khoảng 12 học sinh. 

Phòng giáo dục đã chỉ đạo việc chấm phúc khảo 11 học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện theo đề nghị của các nhà trường và đã thông báo kết quả đến các trường. Phòng GDĐT nhập và tính lại điểm; xếp thứ và thông báo kết quả chính thức đến các trường.

Các đơn vị THCS Vĩnh Tuy, Thái Dương, Thúc Kháng, Long Xuyên, Tân Hồng, Thái Học đã nộp Hồ sơ đăng ký dự thi KHKT cấp tỉnh trên “trường học kết nối”.

Các trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ I các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh ở cả 4 khối vào ngày 22/11, kết quả xếp hạng được tổng hợp trên website Phòng GDĐT (Xem thêm Phụ lục 1-4).  
Phòng GDĐT đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác PCGD, XMC của 18/18 xã, thị trấn trong huyện. Đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định công nhận 14/18 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, 4/18 xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3, 18/18 xã đạt XMC mức độ 2. Sau kiểm tra các xã, Phòng GDĐT đã rà soát và hoàn thiện hồ sơ PCGD, XMC năm 2016 của huyện để trình Sở GDĐT về kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của huyện. Tuy nhiên, sau khi Bộ GDĐT mở lại hệ thống thông tin quản lý số liệu PCGD, XMC đã phát sinh một số lỗi. Phòng GDĐT đã triệu tập đại diện các trường lên để tìm hiểu nguyên nhân và chỉ đạo biện pháp khắc phục. Cho đến nay các xã đã khắc phục xong phần vênh, lệch số liệu trên phần mềm, riêng số liệu Nơi khác đến bị mất, PGD đã chỉ đạo các nhà trường nhập lại để có đầy đủ thông tin trong mẫu 1. 

Hiệu trưởng chỉ đạo văn thư kiểm tra thông tin nhập trên phần mềm in bằng tốt nghiệp THCS năm 2016.
Các trường làm tốt công tác động viên tinh thần, vật chất cán bộ giáo viên nhân viên nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, một số đơn vị đã mời nhà giáo đã nghỉ hưu dự kỷ niệm 20/11 tại trường hoặc tặng quà động viên, quan tâm hỗ trợ Hội cựu giáo chức tại địa phương.

Nhiều trường đã làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, tổ chức tốt đợt Hội giảng chào mừng ngày 20/11 và đã thông báo kết quả đầy đủ, kịp thời về Phòng GDĐT. Kết quả, có tổng số 129 tiết dạy, trong đó số tiết đạt loại Giỏi là 87 (chiếm 67,4%), loại Khá là 41 (chiếm 31,8%), loại Trung bình là 1 (chiếm 0,8%). (Xem thêm Phụ lục 5).  
Hiệu trưởng phối hợp với Chủ tịch công đoàn làm tốt công tác động viên giáo viên tham gia hiến máu tình nguyện đợt II theo công văn số 676/UBND ngày 18/10/2016.
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nền nếp chuyên môn, trực ban, công tác dự giờ thăm lớp, kiểm tra nội bộ nhà trường.

Đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở GDĐT Hải Dương đã tiến hành thanh tra tại trường THCS Thúc Kháng từ ngày 23/11/2016.

Các trường báo cáo tình hình dạy nghề Phổ thông về Phòng GDĐT theo yêu cầu của công văn 2111/SGD ĐT-GDTrH ngày 22/11/2006 của Sở GDĐT Hải Dương đầy đủ, kịp thời.


Sơ kết thi đua đợt I của năm học, phát động thi đua đợt II. 

* Hạn chế
Số giáo viên đi dự giờ học tập kinh nghiệm Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện rất ít. Số tiết dạy xếp loại Khá môn Vật lí còn nhiều. Công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên của một số trường chưa bám sát nhiệm vụ mới của năm học.
Kiểm tra giữa kỳ I: Văn thư trả và nhận bài không tuân thủ tốt yêu cầu của Phòng GDĐT, khi giao bài không bỏ đúng bài vào vị trí, khi nhận bài không kiểm tra kĩ số bì nên đã nhận bài về chấm không đúng. Kết quả, khi giáo viên chấm xong thì không có mã phách để nhập điểm. Một số lãnh đạo còn chưa sát sao và chỉ đạo kịp thời việc gửi và nhận bài thất lạc về PGD.

Tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất và làm hồ sơ xây dựng trường chuẩn của trường THCS Bình Minh còn chậm so với kế hoạch.

Nhiều trường chưa quan tâm và chỉ đạo tốt việc đưa sản phẩm cuộc thi KHKT và các nội dung sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo chủ đề, chuyên đề lên trang truonghọcketnoi.edu.vn. Hiện nay hầu hết các trường đều chưa có sản phẩm nào được đưa lên, các thông tin về giáo viên và học sinh được lập tài khoản chưa có đủ (thiếu ảnh, thiếu lớp học tham gia,...).
Tình hình học sinh bỏ học tiếp tục gia tăng, tính từ 25/10 đến 25/11 tổng số học sinh bỏ học là 02 HS, trong đó: THCS Cổ Bì bỏ 01, Tân Việt bỏ 01. (Hiện nay tổng số học sinh trong huyện là 6212 học sinh, giảm 3 em so với tháng trước. Cụ thể: bỏ học 2 HS, chuyển đi 4 HS và chuyển về 3 HS). (Xem thêm Phụ lục 6).  
Nhiều trường chưa nộp báo cáo Hội giảng 20/11: THCS Long Xuyên, Tân Việt, Hồng Khê, Tráng Liệt, Hưng Thịnh, Vĩnh Hồng, Hùng Thắng, Bình Minh, Bình Xuyên, Vũ Hữu, Cổ Bì. Các trường nộp báo cáo tháng 11 chậm: THCS Thái Hòa, Vĩnh Tuy.

II. CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

1. Công tác dạy học
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình 37 tuần đã xây dựng. Các trường cần rà soát tiến độ, chế độ cho điểm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo trước khi kiểm tra học kỳ I, học sinh phải có đủ cơ số điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ. 
Tích cực tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm 2016 - 2017 từ ngày 28/12 đến ngày 29/12 (nếu có).

Trường THCS Vũ Hữu tăng cường chất lượng bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của huyện và tuyển chọn 5 HS bồi dưỡng Giải toán trên máy tính CASIO chuẩn bị dự thi cấp tỉnh. Các trường tiếp tục tổ chức phụ đạo học sinh yếu.
Chỉ đạo giáo viên môn Tiếng Anh tiếp tục thực hiện nghiêm túc công văn 482/PGDĐT-THCS ngày 12/10/2016 của Phòng GDĐT Bình Giang về việc Hướng dẫn tổ chức thi tiếng Anh trực tuyến (OSE), Olympic “Tài năng tiếng Anh” (OTE) và Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh THCS năm học 2016 - 2017. Cụ thể cần lưu ý:

- Với cuộc thi OSE (Cuộc thi tiếng Anh trực tuyến): Từ ngày 28/11 đến 02/12/2016, nếu trường có có học sinh tham đủ điều kiện tham gia vòng 2 sẽ nhận được thông báo từ Sở GDĐT. Vòng 2 được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/12/2016.
- Với cuộc thi OTE (Olympic “Tài năng tiếng Anh”): 
+ Cuộc thi cấp trường do các trường tự tổ chức và hoàn thành trước ngày 10/12/2016. Tùy điều kiện cụ thể, các trường có thể tổ chức cho học sinh thi đủ các phần hoặc chỉ tổ chức thi phần 3. Lãnh đạo nhà trường cần giao cho nhóm giáo viên dạy môn tiếng Anh nghiên cứu các phần thi và hướng dẫn học sinh tự luyện để làm quen trên trang http://ote.edu.vn/.
+ Sau khi thi xong cấp trường, các trường THCS đăng ký với Phòng GDĐT để tham gia thi cấp huyện vào ngày 12/12/2016 (Lưu ý: Học sinh muốn tham gia thi OTE cấp huyện phải là những học sinh có kết quả cuộc thi IOE vòng cấp trường trong nhóm 5 em có kết quả tốt nhất. Để đăng ký thi vòng cấp huyện, nhà trường nhập trực tuyến thông tin trong mẫu từ đường link PGD gửi vào địa chỉ email của trường, sau thời gian 12/12/2016, Phòng GDĐT không nhận được số liệu từ trường nào thì coi như trường đó không có học sinh tham gia). Số lượng học sinh cử tham gia vòng cấp huyện là 01 học sinh/ trường (nếu có). Riêng trường THCS Vũ Hữu cử tối đa là 10 học sinh.

+ Từ 13h 30 ngày 14/12/2016: Tổ chức thi vòng cấp huyện để lựa chọn và bồi dưỡng 02 học sinh (chọn thêm 01 em dự phòng) tham gia vòng thi cấp tỉnh tại THCS Vũ Hữu. Phòng GDĐT giao trường THCS Vũ Hữu chủ động bố trí cơ sở vật chất đảm bảo cho cuộc thi, Tổ giáo viên cốt cán bộ môn Tiếng Anh xây dựng và giới hạn các chủ đề hùng biện gửi các trường trước ngày 05/12/2016. Học sinh thi hùng biện theo hình thức bốc thăm chủ đề (có thời gian chuẩn bị 5 phút trước khi hùng biện) và trả lời câu hỏi một số câu hỏi do giám khảo đưa ra. Phòng GDĐT sẽ ra quyết định thành lập Ban tổ chức - chỉ đạo, Ban giám khảo cuộc thi và công văn triệu tập giám khảo tham gia làm nhiệm vụ chấm thi (sẽ gửi sau). 
+ Từ 16-22/12/2016: Phòng GDĐT giao trường THCS Vũ Hữu phân công giáo viên tiếp tục bồi dưỡng học sinh dự thi OTE cấp tỉnh. Sáng ngày 23/12/2016, lãnh đạo trường THCS Vũ Hữu báo cáo danh sách 02 học sinh chính thức thi cấp tỉnh về Phòng GDĐT để kịp thời báo cáo Sở GDĐT trong chiều ngày 23/12/2016.
- Với cuộc thi IOE (Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet): Tổ chức thi vòng cấp trường trong hai ngày 10, 11/12/2016. (Lưu ý: Để tham gia vòng thi cấp huyện, ở vòng thi cấp trường học sinh THCS phải đạt từ 1.000 điểm trở lên và vượt qua vòng tự luyện thứ 20 trước ngày 05/01/2017). 

Xây dựng chương trình ôn tập và tổ chức ôn tập học kỳ I cho học sinh trước khi kiểm tra. Phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kỳ I. Phòng GDĐT làm nội dung ôn tập, ra đề 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Riêng môn Tiếng Anh 9 dùng theo đề thi chung của Sở GDĐT), các môn còn lại thuộc trách nhiệm của trường. Trường có học sinh khuyết tật tự ra đề các môn trên. 
Tổ chức kiểm tra học kì I từ ngày 19/12 đến 22/12/2016. Tổ chức coi, chấm nghiêm túc theo quy định trong công văn số 569/PGDĐT-THCS ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Phòng GDĐT. 
Phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Ngày thành lập QĐNDVN 22 - 12.

Hoàn thiện nội dung trong phần mềm quản lí điểm (kiểm diện, xếp hạnh kiểm, thay đổi về hoàn cảnh, nhận xét của hiệu trưởng,...) và in sổ điểm lớp học kì 1, kết thúc học kỳ I ngày 31/12/2016.
Nghỉ bù Tết Dương lịch vào ngày 02/01/2017. Bắt đầu học kỳ II từ ngày 03/01/2017.

2. Công tác HSSV, giáo dục thể chất, y tế trường học
Trường Vũ Hữu giúp Phòng chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, sân bãi, khánh tiết để phục vụ Giải điền kinh cấp huyện, hoàn thành trước ngày 12/12/2016.

Tổ chức giải điền kinh học sinh THCS cấp huyện vào 01 buổi sáng ngày 13/12/2016 tại Sân vận động trường THCS Vũ Hữu (Thực hiện theo công văn số 568/PGDĐT-THCS ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Phòng GDĐT). Sau khi hoàn thành tổ chức giải điền kinh, Phòng GDĐT sẽ tuyển chọn đội tuyển để bồi dưỡng tham gia thi cấp tỉnh.
Phòng GDĐT, Trường THCS Vũ Hữu dự Lễ phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 tại huyện Nam Sách từ 8h 00 ngày 10/12/2016.
Duy trì công tác ngoại khóa thể dục, bài thể dục giữa giờ, tổ chức cho học sinh đăng ký mua tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường, nộp bản đăng ký qua email trước ngày 05/12.

Làm tốt công tác y tế trường học, giáo dục ATGT, an toàn trường học, chống bạo lực học đường, phòng chống cháy nổ, nghiêm cấm tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ.

3. Công tác phổ cập, kiểm định chất lượng giáo dục 

Đón đoàn kiểm tra PCGD, XMC của Ban chỉ đạo tỉnh tại Phòng GDĐT vào một ngày trong tháng 12/2016 (hiện giờ chưa có lịch kiểm tra chính thức). Khi có lịch kiểm tra, các trường cử lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trong tổ Phổ cập mang hồ sơ về PGD theo thông báo trên email.
Trường THCS Long Xuyên, Tráng Liệt hoàn thành báo cáo tự đánh giá KĐCLGD, đón Sở GDĐT về kiểm tra sơ bộ (dự kiến vào 29/12/2016).
4. Công tác bồi dưỡng giáo viên
Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên mới ra trường nghiên cứu quy chế cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó cử đại diện lãnh đạo nhà trường kiểm tra lại để đảm bảo giáo viên hiểu và thực hiện đúng.
Phòng GDĐT chỉ đạo Hội đồng bộ môn thống nhất nội dung ôn tập và ra đề kiểm tra học kỳ I ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đảm bảo mặt bằng kiến thức chung. 
Các trường và Hội đồng tư vấn bồi dưỡng giáo viên các môn Ngữ văn, Địa lí, Vật lí tham dự hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 (Theo công văn triệu tập của Phòng GDĐT và Kế hoạch của Sở GDĐT).

Các trường nộp 02 bài dự thi giáo viên, 02 bài dự thi HS Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên về Phòng GDĐT trước ngày 30/12/216 theo Hướng dẫn số 445/PGDĐT-THCS ngày 14/9/2016 của Phòng GD ĐT Bình Giang (Riêng trường THCS Vũ Hữu nộp mỗi loại 3 bài). Phòng chấm sơ khảo cấp huyện vào 14h 00 chiều ngày 4/01/2016. Các trường có bài được chọn dự thi cấp tỉnh nhận bài về sửa chữa và bổ sung từ 06/01/2017. Nộp bài đã bổ sung về PGD trước ngày 17/01/2017. Phòng GDĐT nộp các bài thi dự thi cấp tỉnh về Sở GDĐT ngày 18/01/2017.
5. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, thư viện tiên tiến, xuất sắc

Phòng kiểm tra THCS Bình Minh về củng cố hồ sơ trường chuẩn quốc gia ngày 09/12/2016. Ngày 30/12/2016, trường THCS Bình Minh báo cáo Phòng về tiến độ xây dựng CSVC và làm hồ sơ trường chuẩn.
Trường THCS Tráng Liệt làm hồ sơ thư viện xuất sắc, Trường  THCS Bình Minh làm hồ sơ thư viện tiên tiến để đề nghị Sở GDĐT về kiểm tra kĩ thuật vào đầu năm 2017.

6. Công tác quản lý
        
Hiệu trưởng các trường chỉ đạo chuyên môn nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy và học nêu trên, đặc biệt là tổ chức ôn tập học kỳ, hoàn thành chương trình học kỳ I, ra đề và tiến hành kiểm tra học kỳ I nghiêm túc theo Hướng dẫn của Phòng GDĐT. Chú ý khắc phục những hạn chế về giao nhận bài kiểm tra, coi chấm, nộp bài về Phòng GDĐT đảm bảo đúng thời gian quy định.
          Tổ chức tốt 3 cuộc thi Tiếng Anh, đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc Cuộc thi Tiếng Anh trên Internet cấp trường (IOE) vào ngày 10-11/12/2016; đầu tư kinh phí và động viên học sinh tham gia giải điền kinh cấp huyện.

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.      
Các trường có giáo viên 3 môn Ngữ văn, Địa lí, Vật lí tham dự hội thi GVG tỉnh cấp THCS năm học 2016 - 2017 cần động viên tinh thần, tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí, phân công giáo viên tại trường cùng Hội đồng tư vấn giúp đỡ, tham gia xây dựng sáng kiến, đề tài cho giáo viên dự thi tỉnh.   
Hiệu trưởng chỉ đạo việc kiểm tra hồ sơ, nghiệm thu việc tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ đề trong học kỳ I.  
Đoàn thanh tra chuyên ngành tiếp tục thanh tra trường THCS Thúc Kháng thei lịch. 

Củng cố nền nếp hoạt động hành chính, họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn cấp trường và tổ, nhóm chuyên môn theo đúng quy định.
Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, dự giờ thăm lớp, kiểm tra đột xuất giáo viên.


Tổ chức sơ kết học kỳ I. Triển khai dạy học kỳ II đúng kế hoạch.

Thực hiện nghiêm túc báo cáo thường xuyên và đột xuất, nộp Báo cáo sơ kết học kỳ I về Phòng GDĐT theo mẫu qua email và bản có dấu đỏ theo lịch.







	Nơi nhận:

- Lãnh đạo, CV phòng GDĐT 

- Các trường THCS (để thực hiện);                                                                                     

- Lư​u  THCS, VT.
	KT. TRƯỞNG PHÒNG

	
	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Văn Đắc


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016
	Thời gian
	Nội dung công việc

	Thứ Năm

Ngày 01
	- 7h30: Hiệu trưởng các trường THCS tập huấn công tác văn thư-lưu trữ (Khu sinh thái Âu cơ, số 01 Đường Nguyễn Hữu Cầu, TP Hải Dương);

- Trường THCS Vũ Hữu tuyển chọn 5 HS bồi dưỡng Giải toán trên máy tính CASIO chuẩn bị dự thi cấp tỉnh;

- Lãnh đạo các trường thông báo cho trường chấm sai đến lấy bài kiểm tra giữa học kỳ I về chấm lại; giáo viên chấm lại sửa điểm cho học sinh trên website (nếu có).

	Thứ Sáu

Ngày 02
	- Hiệu trưởng các trường THCS tiếp tục tập huấn công tác văn thư-lưu trữ;
+ Sáng: Các trường trả bài kiểm tra giữa học kỳ I đã chấm lại về trường có bài đã chấm sai để lưu, sửa điểm cho học sinh trên website (nếu có);

+ 17h00’: Phòng GDĐT chốt kết quả.

	Thứ Bẩy

Ngày 03
	- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;
- Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn các trường;

- Các trường tổng hợp, in, sao bảng kết quả gửi cho gia đình học sinh;
- Tổ chức cho học sinh đăng ký mua tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường, nộp bản đăng ký qua email trước ngày 05/12.

	Chủ Nhật

Ngày 04
	

	Thứ Hai

Ngày 05
	- Từ 13h 30: Họp Hiệu trưởng tháng 12 và triển khai Kế hoạch thi điền kinh cấp huyện;
- Học sinh hoàn thành vòng tự luyện thứ 15 cấp trường Cuộc thi “Thi tiếng Anh trên internet”;

- Giáo viên các trường tự vào điểm hệ số 2 cho học sinh trường mình trên phần mềm quản lí điểm, làm tròn điểm theo Thông tư 58 của Bộ GDĐT. 

	Thứ Ba

Ngày 06
	- 14h 00: Các trường nộp hồ sơ dự thi Giải điền kinh cấp huyện về đ/c Thành.

	Thứ Tư

Ngày 07
	- Thanh tra chuyên ngành trường THCS Thúc Kháng theo kế hoạch;
- Chấm sáng kiến thi GVG tỉnh.

	Thứ Năm

Ngày 08
	- Thanh tra chuyên ngành trường THCS Thúc Kháng theo kế hoạch.

	Thứ Sáu

Ngày 09
	- Thi Tài năng Tiếng Anh cấp trường;
- Phòng báo cáo Sở GDĐT về Kế hoạch kiểm tra học kỳ I;

- 7h 30: Phòng kiểm tra THCS Bình Minh về hồ sơ trường chuẩn QG.

	Thứ Bẩy

Ngày 10
	- Thi tiếng Anh trên Internet cấp trường (trường tự tổ chức):

+ Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’;

+ Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’;

+ Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30’ đến 17h00’;

+ Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’;

- Nhà trường tự thành lập Ban tổ chức cuộc thi tiếng Anh trên internet, tổ chức xếp giải và trao thưởng cho những học sinh tham gia vòng thi chính thức cấp trường;
- Từ 8h 00: Phòng GDĐT, Trường THCS Vũ Hữu dự Lễ phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 tại Nhà văn hóa huyện Nam Sách. 

	Chủ Nhật

Ngày 11
	- Thi tiếng Anh trên internet cấp trường (trường tự tổ chức):

+ Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’;

+ Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’;

+ Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30’ đến 17h00’;

+ Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’;

- Nhà trường tự thành lập Ban tổ chức cuộc thi tiếng Anh trên internet, tổ chức xếp giải và trao thưởng cho những học sinh tham gia vòng thi chính thức cấp trường.

	Thứ Hai

Ngày 12
	- Các trường THCS đăng ký với Phòng GDĐT tham gia cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp huyện (nhập trực tuyến từ đường link gửi vào địa chỉ email của trường, sau thời gian trên Phòng GDĐT không nhận được số liệu từ trường nào thì coi như trường đó không có học sinh tham gia). Số lượng học sinh cử tham gia vòng cấp huyện là 01 học sinh/ trường. Riêng trường THCS Vũ Hữu cử tối đa là 10 học sinh;

- 13h 30: Ban tổ chức chuẩn bị sân bãi cho Giải điền kinh cấp huyện.

	Thứ Ba

Ngày 13
	- 7h 00: Khai mạc và thi đấu Giải điền kinh cấp huyện (1/2 ngày).

	Thứ Tư

Ngày 14
	- Từ 13h 30: Thi Tài năng Tiếng Anh cấp huyện tại THCS Vũ Hữu.

	Thứ Năm

Ngày 15
	- 7h 30: Khai mạc Hội thi GVG cấp tỉnh, giáo viên dự hội thi làm bài kiểm tra năng lực tại trường THPT Hoàng Văn Thụ, số 43 đường Trần Thánh Tông, thành phố Hải Dương (TP: Đ/c Thành và toàn thể giáo viên dự thi năng lực);
- Từ 8h 30: Giáo viên tham gia thi viết GVG cấp tỉnh; Phòng GD&ĐT bắt thăm khu vực thi giảng GVG cấp tỉnh.

	Thứ Sáu

Ngày 16
	- Các trường hoàn thành sao, in đề KTHK I (các môn do trường ra đề);

- Các trường hoàn thành cập nhật dữ liệu của học sinh trên website về kiểm tra học kỳ I.

	Thứ Bẩy

Ngày 17
	- Giáo viên bộ môn các trường THCS hoàn thành điểm hệ số 1;
 - Các trường nộp bộ đề kiểm tra học kỳ I về Phòng GDĐT qua email;

- Các trường chia phòng kiểm tra học kỳ I.

	Chủ Nhật

Ngày 18
	

	Thứ Hai

Ngày 19
	- 7h 30: Các trường Kiểm tra học kỳ I theo đề của trường;

- Học sinh tham gia thi Tiếng Anh trực tuyến vòng II (cấp tỉnh) từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/12/2016;
- 13h 30 họp Đoàn CBQL, GV, HĐ tư vấn chuẩn bị cho thi GVG cấp tỉnh (theo công văn triệu tập);
- 15h00: Lãnh đạo các trường nhận đề kiểm tra tại Phòng GDĐT;

- Các trường tự sao in bài nghe tiếng Anh KTHK I.

	Thứ Ba

Ngày 20
	- 7h 30: KTHK I môn Ngữ văn (90 phút) ngồi xen kẽ 4 khối 6, 7, 8, 9; 

- 8h 00: GV Ngữ văn học biểu điểm chấm tại trường THCS Vũ Hữu (tất cả GV tham gia chấm bài);
- 9h 30: Tiếp tục kiểm tra học kỳ I (đề của trường);
- 13h 30: KTHK I môn Tiếng Anh (45 phút) xen kẽ 2 khối 6, 7 và 8, 9;

- 14h 00: GV Tiếng Anh học biểu điểm chấm tại trường THCS Vũ Hữu (tất cả GV tham gia chấm bài);

- Hiệu trưởng chỉ đạo làm phách bài kiểm tra của học sinh;

- Phòng GDĐT kiểm tra các trường tổ chức kiểm tra học kỳ I.

	Thứ Tư

Ngày 21
	- 7h 30: KTHK I môn Toán (90 phút) ngồi xen kẽ 4 khối 6, 7, 8, 9;

- 8h 00: Giáo viên Toán học biểu điểm chấm KTHK tại THCS Vũ Hữu; 

- 9h 30: Tiếp tục kiểm tra học kỳ I (đề của trường);

- Hiệu trưởng chỉ đạo làm phách bài kiểm tra của học sinh;

- Phòng GD&ĐT kiểm tra các trường tổ chức kiểm tra học kỳ I;

- Từ 15h 30: Các trường nộp bài kiểm tra học kỳ I (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) tại Phòng GDĐT và nhận bài về chấm (Đề nghị văn thư đi đúng giờ). 

	Thứ Năm

Ngày 22
	- Các trường tiếp tục kiểm tra học kỳ I;

- Kỉ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12; Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường;
- Thông báo danh sách đội tuyển điền kinh cấp huyện.

	Thứ Sáu

Ngày 23
	- Sáng: Trường THCS Vũ Hữu báo cáo danh sách 02 học sinh dự thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh về phòng GDĐT để phòng GDĐT báo cáo Sở GDĐT trong ngày;

- Giáo viên chấm bài kiểm tra học kỳ các môn còn lại;

- Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ, nghiệm thu việc tổ chức chuyên đề cấp tổ, sinh hoạt chuyên môn theo NCBH, dạy học theo chủ đề của các môn học trong học kỳ I.

	Thứ Bẩy

Ngày 24
	- Nộp báo cáo tháng về phòng qua Email;
- 13h 30: Tập trung đội tuyển điền kinh cấp huyện bắt đầu tập luyện tại trường THCS Vũ Hữu.

	Chủ Nhật

Ngày 25
	

	Thứ Hai

Ngày 26
	- 7h 30: Đ/c Thành nộp đăng ký bài dạy tự chọn, bắt thăm bài giảng bắt buộc hội thi GVG tỉnh tại Hội trường B, Sở GDĐT;
- 14h 00: Nộp bài kiểm tra học kỳ đã chấm về Phòng GDĐT và nhận bài của trường về trả, chữa cho học sinh (Đề nghị văn thư đi đúng giờ).

	Thứ Ba

Ngày 27
	- Sáng: Các trường trả bài, chữa bài kiểm tra giữa kỳ I cho học sinh;

- Chiều: Các trường thông báo cho trường chấm sai đến lấy bài về chấm lại và nhập điểm (nếu có sai lệch);

- Các trường có sản phẩm KHKT dự thi  chung khảo cấp tỉnh: hoàn thiện sản phẩm dự thi,  poster, 05 bản báo cáo kết quả nghiên cứu/01 sản phẩm, 01 biển đơn vị phòng GDĐT.

	Thứ Tư

Ngày 28
	- Sáng: Các trường trả bài kiểm tra đã chấm lại về các trường có bài để lưu, sửa điểm cho học sinh (nếu có);

- Chiều: Hoàn thành nhập điểm vào phần mềm quản lý điểm trên website nhà trường tất cả các môn;
- 13h 30: Các trường có sản phẩm KHKT dự thi chung khảo cấp tỉnh: vận chuyển sản phẩm,  poster, 05 bản báo cáo kết quả nghiên cứu/01 sản phẩm, 01 biển đơn vị phòng GDĐT tập kết tại hội thi, lắp ghép gian trưng bày, poster tại Hội thi cấp tỉnh (dự kiến).

	Thứ Năm

Ngày 29
	- Hoàn thiện nội dung trong phần mềm quản lí điểm học kỳ I (kiểm diện, xếp hạnh kiểm, thay đổi về hoàn cảnh, nhận xét của hiệu trưởng,...);

- Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm 2016 - 2017 (dự kiến);

- Trường THCS Long Xuyên, Tráng Liệt đón Sở GDĐT về kiểm tra sơ bộ KĐCLGD (dự kiến).

	Thứ Sáu

Ngày 30
	- Hoàn thành các nội dung trong phần mềm quản lí điểm (kiểm diện, xếp hạnh kiểm, thay đổi về hoàn cảnh, nhận xét của hiệu trưởng,...) và in sổ điểm lớp học kỳ I;

- Các trường nộp 02 bài dự thi giáo viên, 02 bài dự thi HS Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên (Riêng trường THCS Vũ Hữu tham gia 03 bài dự thi của giáo viên và 03 bài dự thi của học sinh) về Phòng GDĐT;
- Sáng: Trường THCS Bình Minh báo cáo Phòng về tiến độ xây dựng CSVC và làm hồ sơ trường chuẩn.

	Thứ Bẩy

Ngày 31
	- Kết thúc học kỳ I. Các trường báo cáo sơ kết học kỳ I theo mẫu qua eamail;

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển điền kinh cấp huyện.

	Chủ Nhật

 Ngày 01/01
	- Nghỉ Tết Dương lịch.

	Thứ Hai
Ngày 02/01
	- Học sinh, giáo viên nghỉ bù Tết Dương lịch.

	Thứ Ba
Ngày 03/01
	- Bắt đầu dạy học theo chương trình học kỳ II;

- Các giáo viên tham gia thi giảng tại Hội thi GVG cấp tỉnh;

 - Tổ chức cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp trường.

	Thứ Tư
Ngày 04/01
	- Các giáo viên tham gia thi giảng tại Hội thi GVG cấp tỉnh.

- 14h 00: Chấm sơ khảo cuộc thi Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên.

	Thứ Năm
Ngày 05/01
	- Các giáo viên tham gia thi giảng tại Hội thi GVG cấp tỉnh.

	Thứ Sáu

Ngày 06/1
	- Các giáo viên tham gia thi giảng tại Hội thi GVG cấp tỉnh.

- Các trường có bài Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên được chọn đi tỉnh bổ sung bài.

	Thứ Bẩy

Ngày 07/1
	- Các giáo viên tham gia thi giảng tại Hội thi GVG cấp tỉnh;

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển điền kinh cấp huyện;

	Chú ý: Các trường trường thường xuyên theo dõi website của PGD để thực hiện.


PHÒNG GDĐT BÌNH GIANG

XẾP HẠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN THEO TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2016 – 2017
	STT
	Mã trường
	Tên trường
	Số học sinh
	Điểm Trung bình
	Xếp TT

	1
	30296519
	THCS Vũ Hữu
	606
	8.5
	1

	2
	30296515
	THCS Hưng Thịnh
	143
	6.02
	2

	3
	30296513
	THCS Tráng Liệt
	454
	6.01
	3

	4
	30296518
	THCS Hùng Thắng
	212
	5.88
	4

	5
	30296506
	THCS Bình Xuyên
	465
	5.76
	5

	6
	30296505
	THCS Thúc Kháng
	282
	5.64
	6

	7
	30296511
	THCS Long Xuyên
	339
	5.61
	7

	8
	30296514
	THCS Kẻ Sặt
	258
	5.6
	8

	9
	30296517
	THCS Vĩnh Hồng
	430
	5.46
	9

	10
	30296508
	THCS Hồng Khê
	300
	5.45
	10

	11
	30296507
	THCS Thái Học
	430
	5.37
	11

	12
	30296509
	THCS Cổ Bì
	370
	5.32
	12

	13
	30296512
	THCS Nhân Quyền
	357
	5.31
	13

	14
	30296502
	THCS Bình Minh
	195
	5.25
	14

	15
	30296510
	THCS Tân Việt
	277
	5.18
	15

	16
	30296503
	THCS Thái Hòa
	317
	5.03
	16

	17
	30296516
	THCS Vĩnh Tuy
	157
	4.89
	17

	18
	30296501
	THCS Tân Hồng
	296
	4.45
	18

	19
	30296504
	THCS Thái Dương
	258
	4.45
	18


PHÒNG GDĐT BÌNH GIANG

XẾP HẠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN THEO TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2016 – 2017
	STT
	Mã trường
	Tên trường
	Số học sinh
	Điểm Trung bình
	Xếp TT

	1
	30296519
	THCS Vũ Hữu
	606
	8.12
	1

	2
	30296511
	THCS Long Xuyên
	340
	6.15
	2

	3
	30296513
	THCS Tráng Liệt
	454
	5.97
	3

	4
	30296515
	THCS Hưng Thịnh
	143
	5.96
	4

	5
	30296507
	THCS Thái Học
	430
	5.92
	5

	6
	30296506
	THCS Bình Xuyên
	465
	5.92
	5

	7
	30296518
	THCS Hùng Thắng
	212
	5.81
	7

	8
	30296504
	THCS Thái Dương
	258
	5.75
	8

	9
	30296503
	THCS Thái Hòa
	317
	5.72
	9

	10
	30296510
	THCS Tân Việt
	277
	5.71
	10

	11
	30296512
	THCS Nhân Quyền
	357
	5.66
	11

	12
	30296517
	THCS Vĩnh Hồng
	430
	5.59
	12

	13
	30296509
	THCS Cổ Bì
	370
	5.56
	13

	14
	30296505
	THCS Thúc Kháng
	284
	5.54
	14

	15
	30296502
	THCS Bình Minh
	194
	5.53
	15

	16
	30296514
	THCS Kẻ Sặt
	258
	5.18
	16

	17
	30296516
	THCS Vĩnh Tuy
	157
	4.83
	17

	18
	30296508
	THCS Hồng Khê
	301
	4.79
	18

	19
	30296501
	THCS Tân Hồng
	296
	4.5
	19


PHÒNG GDĐT BÌNH GIANG

XẾP HẠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TIẾNG ANH THEO TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2016 – 2017
	STT
	Mã trường
	Tên trường
	Số học sinh
	Điểm Trung bình
	Xếp TT

	1
	30296519
	THCS Vũ Hữu
	606
	8.51
	1

	2
	30296513
	THCS Tráng Liệt
	454
	5.65
	2

	3
	30296514
	THCS Kẻ Sặt
	258
	5.44
	3

	4
	30296515
	THCS Hưng Thịnh
	143
	4.97
	4

	5
	30296510
	THCS Tân Việt
	277
	4.88
	5

	6
	30296517
	THCS Vĩnh Hồng
	430
	4.76
	6

	7
	30296504
	THCS Thái Dương
	258
	4.63
	7

	8
	30296505
	THCS Thúc Kháng
	283
	4.52
	8

	9
	30296516
	THCS Vĩnh Tuy
	157
	4.49
	9

	10
	30296506
	THCS Bình Xuyên
	465
	4.41
	10

	11
	30296507
	THCS Thái Học
	430
	4.33
	11

	12
	30296503
	THCS Thái Hòa
	317
	4.28
	12

	13
	30296509
	THCS Cổ Bì
	370
	4.12
	13

	14
	30296501
	THCS Tân Hồng
	296
	4.08
	14

	15
	30296511
	THCS Long Xuyên
	339
	4.06
	15

	16
	30296518
	THCS Hùng Thắng
	212
	3.95
	16

	17
	30296502
	THCS Bình Minh
	195
	3.87
	17

	18
	30296512
	THCS Nhân Quyền
	357
	3.85
	18

	19
	30296508
	THCS Hồng Khê
	301
	3.78
	19


PHÒNG GDĐT BÌNH GIANG 

XẾP HẠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN + NGỮ VĂN + TIẾNG ANH THEO TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2016 – 2017
	STT
	Tên trường
	Số học sinh
	Điểm TB Toán
	Điểm TB Văn
	Điểm TB Anh
	Tổng TB
	Xếp TT

	1
	THCS Vũ Hữu
	606
	8.5
	8.12
	8.51
	25.13
	1

	2
	THCS Tráng Liệt
	454
	6.02
	5.97
	5.65
	17.64
	2

	3
	THCS Hưng Thịnh
	143
	6.02
	5.96
	4.97
	16.95
	3

	4
	THCS Kẻ Sặt
	258
	5.6
	5.18
	5.44
	16.22
	4

	5
	THCS Bình Xuyên
	465
	5.76
	5.92
	4.41
	16.09
	5

	6
	THCS Vĩnh Hồng
	430
	5.46
	5.59
	4.76
	15.81
	6

	7
	THCS Long Xuyên
	340
	5.6
	6.15
	4.05
	15.8
	7

	8
	THCS Tân Việt
	277
	5.18
	5.71
	4.88
	15.77
	8

	9
	THCS Thúc Kháng
	284
	5.6
	5.54
	4.51
	15.65
	9

	10
	THCS Hùng Thắng
	212
	5.88
	5.81
	3.95
	15.64
	10

	11
	THCS Thái Học
	430
	5.37
	5.92
	4.33
	15.62
	11

	12
	THCS Thái Hòa
	317
	5.03
	5.72
	4.28
	15.03
	12

	13
	THCS Cổ Bì
	370
	5.32
	5.56
	4.12
	15
	13

	14
	THCS Thái Dương
	258
	4.45
	5.75
	4.63
	14.83
	14

	15
	THCS Nhân Quyền
	357
	5.31
	5.66
	3.85
	14.82
	15

	16
	THCS Bình Minh
	197
	5.2
	5.44
	3.83
	14.47
	16

	17
	THCS Vĩnh Tuy
	157
	4.89
	4.83
	4.49
	14.21
	17

	18
	THCS Hồng Khê
	301
	5.43
	4.79
	3.78
	14
	18

	19
	THCS Tân Hồng
	296
	4.45
	4.5
	4.08
	13.03
	19


PHÒNG GDĐT BÌNH GIANG 

TỔNG HỢP GIỜ DẠY HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG 20/11 
NĂM HỌC 2016 – 2017
	STT
	Tên trường
	GV tham gia
	Giỏi
	Khá
	TB
	Chưa ĐYC
	Ghi chú

	1
	THCS Thúc Kháng
	16
	8
	8
	0
	
	

	2
	THCS Kẻ Sặt
	14
	12
	2
	0
	
	

	3
	THCS Vĩnh Tuy
	15
	14
	0
	1
	
	

	4
	THCS Thái Dương
	15
	8
	7
	0
	
	

	5
	THCS Nhân Quyền
	15
	11
	4
	0
	
	

	6
	THCS Tân Hồng
	17
	12
	5
	0
	
	

	7
	THCS Thái Hòa
	17
	14
	3
	0
	
	

	8
	THCS Thái Học
	20
	8
	12
	0
	
	

	9
	THCS Long Xuyên
	0
	0
	0
	0
	
	

	10
	THCS Vũ Hữu
	0
	0
	0
	0
	
	

	11
	THCS Hưng Thịnh
	0
	0
	0
	0
	
	

	12
	THCS Tráng Liệt
	0
	0
	0
	0
	
	

	13
	THCS Hùng Thắng
	0
	0
	0
	0
	
	

	14
	THCS Bình Xuyên
	0
	0
	0
	0
	
	

	15
	THCS Vĩnh Hồng
	0
	0
	0
	0
	
	

	16
	THCS Hồng Khê
	0
	0
	0
	0
	
	

	17
	THCS Cổ Bì
	0
	0
	0
	0
	
	

	18
	THCS Bình Minh
	0
	0
	0
	0
	
	

	19
	THCS Tân Việt
	0
	0
	0
	0
	
	

	CỘNG
	129
	87
	41
	1
	
	


PHÒNG GDĐT BÌNH GIANG 

BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ HỌC SINH TOÀN HUYỆN

NĂM HỌC 2016 – 2017
	STT
	Trường THCS
	Số lớp
	Tháng 9
	Tháng 10
	Ghi chú
	Tháng 11
	Ghi chú

	1
	Bình Minh
	7
	202
	202
	
	202
	 

	2
	Bình Xuyên
	13
	465
	465
	
	465
	 

	3
	Cổ Bì
	11
	377
	377
	
	375
	Bỏ 1, về 1, đi 2

	4
	Hồng Khê
	9
	308
	307
	Bỏ 1
	307
	 

	5
	Hùng Thắng
	8
	213
	213
	
	213
	 

	6
	Hưng Thịnh
	4
	143
	143
	
	143
	 

	7
	Kẻ Sặt
	8
	264
	264
	
	264
	 

	8
	Long Xuyên
	10
	342
	342
	
	342
	 

	9
	Nhân Quyền
	11
	358
	358
	
	360
	Đến 2

	10
	Tân Hồng
	8
	297
	297
	
	297
	 

	11
	Tân Việt
	8
	282
	280
	Chuyển đi 2
	279
	Bỏ 1

	12
	Thái Dương
	8
	261
	260
	Chuyển đi 1
	259
	Chuyển đi 1

	13
	Thái Hòa
	10
	321
	321
	
	321
	Chuyển đi 1

	14
	Thái Học
	12
	438
	437
	Bỏ 1
	436
	 

	15
	Thúc Kháng
	8
	286
	286
	
	286
	 

	16
	Tráng Liệt
	13
	455
	455
	
	455
	 

	17
	Vĩnh Hồng
	13
	444
	444
	
	444
	 

	18
	Vĩnh Tuy
	6
	157
	157
	
	157
	 

	19
	Vũ Hữu
	16
	607
	607
	
	607
	 

	Toàn huyện
	183
	6220
	6215
	Bỏ 2, đi 3
	6212
	 Bỏ 2, đi 4, về 3
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